
/d/ - /j/ - /tʃ/ - /dʒ/ 
 
 

            /d/ 
 
Điệu đà đong đầy đầy đọa đi đi  đanh đá đỏng đảnh 
 
Đong đưa đu đủ  đùng đùng đĩnh đạc đà điểu đương đầu  
 
 
/d/ Sounds Practice: 
 

deadbeat 
/dedbiːt/ 

delicious 
/dɪˈlɪ.ʃəs/ 

dolphin 
/ˈdɑːl fɪn/ 

card 
/k ɑ:r d/ 

dog 
/d ɑː ɡ/ 

down 
/d aʊ n/ 

draw 
/dr ɑ:/ 

Dutch 
/d ʌ tʃ/ 

dress 
/dr e s/ 

dice 
/d aɪ s/ 

 
 
 
 

      /j/ 
 
Dịu dàng dong dỏng      dữ dội           danh dự         dạt dào     dưng dưng
  
Dư dả  dềnh dang   duyên dáng      du dương       da diết         do dự 
 
/j/ Sounds Practice: 
 

young 
/j ʌ ŋ/ 

yellow 
/ˈje.loʊ/ 

year 
/jɪr/ 

youth 
/ju:θ/ 

YOLO 
/ˈjoʊ.loʊ/ 

yogurt 
/ˈjoʊ.ɡərt/ 

          yolk  
        /j oʊ k/ 

yes 
/jes/ 

menu 
/ˈmen.ju:/ 

continue 
/kənˈtɪn.ju:/ 

 



      /tʃ/ 
 
Chững chạc    chong chóng    châu chấu   chỉnh chu     chung chung   chính chủ 
 
Chít chát         chang chang     che chở      chan chứa     chua chát      chập chững 
 
 
/tʃ/ Sounds Practice: 
 

chop 
/tʃɑ:p/ 

cheap 
/tʃi:p/ 

cheesy 
/ˈtʃiː.zi/ 

catch 
/kætʃ/ 

chick 
/tʃ ɪ k/ 

Kimchi 
/ˈkɪm.tʃi/ 

chill 
/tʃ ɪ l/ 

teacher 
/ˈti:.tʃər/ 

chair 
/ˈtʃ e r/ 

chocolate 
/ˈtʃɑːk.lət/ 

                    

 
/dʒ/ 

 
 
Dʒững dʒạc    dʒong dʒóng    dʒâu dʒấu   dʒỉnh dʒu     dʒung dʒung   dʒính dʒủ 
 
dʒít dʒát         dʒang dʒang     dʒe dʒở      dʒan dʒứa     dʒua dʒát      dʒập dʒững 
 

 
/dʒ/ Sounds Practice: 

jaw 
/dʒɑ:/ 

juice 
/dʒu:s/ 

jail 
/ˈdʒ eɪ l/ 

 jar 
       /dʒ ɑ:r/ 

village 
/ˈvɪ.lɪdʒ/ 

jacket 
/ˈdʒæk.ɪt/ 

job 
/dʒ ɑ: b/ 

John 
/dʒ ɑ: n/ 

jewelry 
/ˈdʒu:.əl.ri/ 

jam 
/dʒæm/ 

 
 
 
 
 



 

To be a Deadbeat = super lazy = lười chẩy thây = a bum  

Acompplish little (làm ít).  

Why did you kick out your roommate.  

That dude is a deadbeat.  

 
 
. 

 
Dirty mind = đầu óc sâu bọ = alwways thinks or talk about sex.  

 
 

to be Down to earth = thực tế = humble – honest – genuine = authentic  

She’s down to eart  

 
 

Go Dutch = to go 5- 5- / to spliy / to pay halff of the bill / to divide the bill.  

 
. 
put/lay your cards on the table 
 
I thought it was time I laid my cards on the table, so I told him that I had 
no intention of marrying him. 
 
  
. 
 
 
 



Young buck – a young guy  - a youngin’  -  mays thanh nien moi lon  
A lot of young bucks are trying to flirt girls at their age.  

. 
 

To Chill = to relax = to calm down  = to take it easy  

>> chill at home – chill with me.  

To be chilled: (place or people)  

Dalat is chill. << comfortable -  

To take a chill pill – relax – take it easy – pull yourself together –  

Grrr. She hasn’t texted me back.  

You should take a chill pill, it’s only 10 mins.  

. 

Chick: nhỏ đó = girl = woman  - lady – gal << very common – a little 
offensive.  

 
. 

 

Cheesy 
1. Setimental – emotional – sissy – cliche’ >> sến 

My gf said that I’m the most important the world to her. It’s cheesy, right? 

I hate those Cheesy pick-up lines? 
Did you hurt when you feell from heaven?  

It sounds cheesy.    

 
, 
 
 



(the John) – The bathroom – the lou – the restroom – toilet  

Where’s the John, I really have to go. Nhà vệ sinh ở đâu thế nhỉ?  

 
. 

She’s jailbait, You don’t want to be bind the bar by hooking up with that 
girl?  

Nhà tù: prison – jail – behind the bar = the joint  

. 

 
Jam (to be in a jam) = to be in a difficult situation/ in trouble. # to get out 
of the jam (get out of trouble)  

 


